	[image: image1.jpg]SON LA COLLEGE





	Quy trình
TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN, 

GIÁO DỤC PHÁP LUẬT


	Mã hóa:QT/7.1.6/P.KTCL

	
	
	Ban hành lần: 01

	
	
	Hiệu lực từ ngày: 01/7/2025

	
	
	Trang/ Tổng số trang: 4/ 4



I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

- Mục đích:

+ Thủ tục quy trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được xây dựng, thực hiện và duy trì nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật cho viên chức và người lao động.

+ Phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động quản lý nhà nước tại đơn vị
- Phạm vi áp dụng: viên chức và người lao động trong toàn trường
II. VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

- Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012;
- Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 10 năm 2021 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trường Cao đẳng;
- Quyết định số 06/QĐ-CĐSL ngày 02 tháng 01 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Sơn La
III. TỪ VIẾT TẮT

- P.KTCL: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

- CBĐPC: Cán bộ được phân công
- TTPBDGPL: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật


IV. NỘI DUNG

Khi có quy định của pháp luật mới được ban hành liên quan đến các hoạt động của nhà trường; các nội quy, quy chế được ban hành mới hoặc được sửa đổi, bổ sung các đơn vị thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo trình tự, thủ tục.
* Thủ tục, quy trình thực hiện tuyên tuyền, phổ biến giáo dục pháp luật
	Lưu đồ các bước công việc
	Nội dung thực hiện

và chuẩn chất lượng
	Người chịu

trách nhiệm
	Hồ sơ

liên quan

	
	Công việc thực hiện
	Chuẩn chất lượng
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	Trên cơ sở văn bản chỉ đạo của đơn vị cấp trên và căn cứ chức năng, nhiệm vụ, hoạt động thường xuyên của trường. Phòng KTCL xây dựng Dự thảo kế hoạch TTPBGDPL theo năm công tác.

	Văn bản còn hiệu lực, đúng quy định pháp luật, đúng tiến độ


	- Đơn vị soạn thảo 
- CBĐPC của P.KTCL
	- Dự thảo Kế hoạch TTPBGDPL


	

	Thời gian lấy ý kiến đối với dự thảo do đơn vị soạn thảo đề xuất và được lãnh đạo Trường phê duyệt trong kế hoạch tổ chức lấy ý kiến góp ý. Thời gian lấy ý kiến tối thiểu là 05 ngày làm việc, tối đa là 15 ngày làm việc.
Sau khi lấy ý kiến, đơn vị soạn thảo có trách nhiệm tổng hợp, làm rõ các nội dung tiếp thu, các nội dung bảo lưu ý kiến và chỉnh lý dự thảo kế hoạch.
	Thực hiện đúng quyết định, kế hoạch, đúng mẫu, đúng chức năng nhiệm vụ, đúng tiến độ 
	- Đơn vị soạn thảo


	- Công văn xin ý kiến
- Báo cáo tiếp thu, giải trình


	
	Hiệu trưởng có thẩm quyền kí ban hành Kế hoạch TTPBGDPL
	Thực hiện đúng  kế hoạch, đúng mẫu, đúng chức năng nhiệm vụ, đúng tiến độ
	Trưởng/Phó P.KTCL,

- CBĐPC của P.KTCL
	Kế hoạch TTPBGDPL

	
	Căn cứ vào Kế hoạch TTPGDPL ban hành đầu năm vào tháng 02 thì đến cuối năm vào tháng 11 đơn vị thực hiện theo dõi hoạt động TTPBGDPL sẽ tổng hợp báo cáo lãnh đạo trường kết quả đã đạt được trong năm, những khó khăn, vướng mắc và những kiến nghị đề xuất để hoạt động TTPBGDPL của những năm sau sẽ thực hiện hiệu quả và chất lượng hơn 
	Thực hiện đúng  kế hoạch đúng mẫu, đúng chức năng nhiệm vụ, đúng tiến độ
	Trưởng/Phó P.KTCL,

- CBĐPC của P.KTCL
	Dự thảo Báo cáo

	

	Thời gian lấy ý kiến đối với dự thảo do đơn vị soạn thảo đề xuất và được lãnh đạo Trường phê duyệt trong kế hoạch tổ chức lấy ý kiến góp ý. Thời gian lấy ý kiến tối thiểu là 05 ngày làm việc, tối đa là 15 ngày làm việc.

Sau khi lấy ý kiến, đơn vị soạn thảo có trách nhiệm tổng hợp, làm rõ các nội dung tiếp thu, các nội dung bảo lưu ý kiến và chỉnh lý dự thảo kế hoạch.
	Thực hiện đúng quyết định, kế hoạch, đúng mẫu, đúng chức năng nhiệm vụ, đúng tiến độ 
	- Đơn vị soạn thảo


	- Công văn xin ý kiến

- Báo cáo tiếp thu, giải trình


	
	- Hiệu trưởng có thẩm quyền ký ban hành báo cáo.


	- Thực hiện đúng kế hoạch, đúng mẫu, đúng chức năng nhiệm vụ, đúng tiến độ


	Trưởng/Phó P.KTCL,

- CBĐPC của P.KTCL
	- Báo cáo TTPBGDPL


	

	Kế hoạch, báo cáo
	Đủ hồ sơ minh chứng
	- CBĐPC của P.KTCL
	- Các hồ sơ trên


V. BIỂU MẪU SỬ DỤNG

	STT
	Tên biểu mẫu
	Mã hóa
	Thời gian lưu tối thiểu
	Nơi lưu

	1
	Kế hoạch TTPBGDPL
	QT/12.1.1/P.KTCL
	01 năm
	P.KTCL

	2
	Công văn xin ý kiến
	QT/12.1.2/P.KTCL
	01 năm
	P.KTCL

	3
	Báo cáo tổng hợp ý kiến 
	QT/12.1.3/P.KTCL
	01 năm
	P.KTCL

	4
	Báo cáo TTPBGDPL
	QT/12.1.4/P.KTCL
	01 năm
	P.KTCL


Xây dựng Dự thảo Kế hoạch TTPBGDPL 








Xin ý kiến các đơn vị trực thuộc, tiếp thu, giải trình đối với Dự thảo Kế hoạch TTPBGDPL





Kí ban hành Kế hoạch TTPBGDPL





Xây dựng Dự thảo Báo cáo TTPBGDPL 








Xin ý kiến các đơn vị trực thuộc, tiếp thu, giải trình đối với Dự thảo Báo cáo TTPBGDPL








Ký, ban hành Báo cáo TTPBGDPL





Lưu hồ sơ









